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Phụ lục II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN 

ĐIỀU TRA HÌNH SỰ TRONG QĐND HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ 

HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP
 (Kèm theo Tờ trình số: 223/TTr-CP  ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ)

1. Về tổ chức 
- Thực hiện Pháp lệnh Tổ chức ĐTHS năm 2004, ngày 20/8/2004 UBTV Quốc hội ban hành Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực. Theo đó, hệ thống Cơ quan ĐTHS trong Quân đội được tổ chức 99 Cơ quan ĐTHS các cấp, gồm: Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng; 30 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương tại các quân khu, quân chủng, Bộ Đội Biên phòng, quân đoàn, Bộ Tổng Tham mưu, tổng cục, binh chủng, binh đoàn và Cơ quan ĐTHS các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng; 68 Cơ quan ĐTHS khu vực trực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên.
- Do thay đổi tổ chức một số đơn vị trong Quân đội trong từng thời kỳ, UBTV Quốc hội tiếp tục ban hành: Nghị quyết số 1005/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 09/3/2006 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS Binh đoàn 15 và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 15; Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 ngày 21/11/2008 về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về việc thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan ANĐT quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực; Nghị quyết số 1004/2010/UBTVQH12 ngày 03/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết của UBTV Quốc hội thành lập Cơ quan ĐTHS, Cơ quan ANĐT quân khu và tương đương, Cơ quan ĐTHS khu vực. 
- Theo các nghị quyết nêu trên, hiện nay mô hình tổ chức Cơ quan ĐTHS trong Quân đội nhân dân có 98 Cơ quan ĐTHS các cấp, bao gồm: Cơ quan ĐTHS Bộ Quốc phòng; 31 Cơ quan ĐTHS quân khu và tương đương tại các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, tổng cục, Bộ Tổng Tham mưu, binh chủng, binh đoàn và Cơ quan ĐTHS các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; 66 Cơ quan ĐTHS khu vực thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên.
Biên chế quân số hiện nay của toàn ngành có 1.252 đồng chí, trong đó  Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan ĐTHS các cấp 172 đồng chí, Điều tra viên các cấp 330 đồng chí, Cán bộ điều tra: 151 đồng chí, cán bộ khác 76 đồng chí, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ 523 đồng chí. 
2. Về hoạt động
Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là điều tra tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, thực tế các Cơ quan ĐTHS còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác theo quy định của  pháp luật và Bộ Quốc phòng như: Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự, Cơ quan Thi hành án hình sự và Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam ở Bộ Quốc phòng và các đơn vị theo quy định của Luật Thi hành án hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; quản lý về tổ chức, huấn luyện, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của lực lượng Cảnh vệ hỗ trợ tư pháp trong Quân đội; quản lý về tổ chức hoạt động giám định kỹ thuật hình sự; thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người trong Quân đội; xác minh các vụ việc vi phạm kỷ luật Quân đội giúp cấp ủy và người chỉ huy xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệnh Quản lý bộ đội; thực hiện nhiệm vụ thống kê hình sự - thống kê tội phạm và nhiệm vụ quản lý, tổng hợp, báo cáo về công tác ĐTHS trong Quân đội; nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật xảy ra có liên quan đến Quân đội; tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa; tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội; huấn luyện và bảo vệ, bảo đảm an toàn trong diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...
Trong những năm qua, các Cơ quan ĐTHS trong Quân đội luôn tích cực, chủ động bám sát địa bàn, đơn vị để nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật xảy ra trong Quân đội; tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chỉ huy các cấp biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ luật, nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, số vụ vi phạm kỷ luật, pháp luật, tội phạm trong Quân đội có xu hướng ngày càng giảm.
3. Một số hạn chế, vướng mắc, bất cập 
- Tổ chức, biên chế một số Cơ quan ĐTHS cấp quân khu và tương đương như các binh chủng Công binh, Hóa học, Đặc công, Pháo binh, Thông tin liên lạc, Tăng - Thiết giáp và các binh đoàn 11, 12, 15, 16 còn chưa phù hợp, quân số mỗi đơn vị chỉ được biên chế từ 04 - 05 đồng chí; trong đó, Cơ quan ĐTHS cấp quân khu biên chế 03 đồng chí, Cơ quan ĐTHS khu vực biên chế 02 đồng chí. 
- Riêng Cơ quan ĐTHS khu vực Binh chủng Hóa học và Cơ quan ĐTHS khu vực Binh đoàn 12 chỉ biên chế 01 đồng chí là Thủ trưởng Cơ quan ĐTHS mà không có Điều tra viên. 
Với tổ chức, biên chế như trên dẫn đến khó khăn trong công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động điều tra; do không tập trung được lực lượng khi cần thiết để giải quyết các vụ việc, vụ án khó khăn, phức tạp, các vụ án chưa rõ đối tượng, án truy xét, truy tìm và mỗi Cơ quan ĐTHS đều là cơ quan tiến hành tố tụng độc lập, có nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, đều chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định tố tụng của cơ quan mình. Do đó, gây mất thời cơ, chậm tiến độ, khó khăn trong công tác điều tra, xác minh. 
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì tổ chức và hoạt động của Cơ quan ĐTHS cũng cần phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo “Tổ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối” được xác định tại Nghị quyết 49-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị./.
